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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy chế về sử dụng bản quyền phần mềm khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn 
thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư 
	
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ



Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17) đã giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư, hoàn thành trong tháng 8 năm 2019”.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quy chế về mua sắm bản quyền phần mềm và hoạt động duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước (gọi tắt là dự thảo Quy chế) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHẾ
1. Cơ sở pháp lý 

Ngày 07/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-CP), trong đó xác định nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư, hoàn thành trong tháng 8 năm 2019”.
2. Cơ sở thực tiễn

a) Thực tiễn hoạt động sử dụng bản quyền phần mềm trong cơ quan nhà nước
Trong những năm qua, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã ký kết nhiều Điều ước quốc tế song phương và đa phương có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, Nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có quyền tác giả đối với chương trình máy tính của các tổ chức, cá nhân thuộc các nước thành viên tại Việt Nam, đồng thời chương trình máy tính của các tổ chức, cá nhân Việt Nam cũng được bảo hộ tại các nước thành viên các điều ước quốc tế này.

Thực trạng sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp còn diễn ra phổ biến, xâm hại tới quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo, sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước và tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

b) Thực tiễn hoạt động bảo trì hệ thống thông tin
Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tại Điều 50  đã quy định “sản phẩm của dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sau khi hết hạn bảo hành phải được bảo trì để vận hành, khai thác lâu dài”. 
Công tác bảo trì các hệ thống thông tin sau đầu tư đã được nhiều Bộ, ngành, địa phương quan tâm, có một số các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành quy định về quản lý, vận hành và sử dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin (như Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Lào Cai,…), tuy nhiên các quy định này hầu hết đều ít đề cập nhiều đến công tác bảo trì, nếu có cũng chỉ rất chung chung theo hướng kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin. Mặt khác, phần lớn các quy chế vẫn chưa có những quy định cụ thể, rõ ràng về kế hoạch bảo trì, quy trình bảo trì, phương pháp kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng cũng như công tác bảo dưỡng định kỳ,…. 

Việc bảo trì các hệ thống thông tin sau đầu tư là cần thiết nhằm duy trì, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn; tuy nhiên trên thực tế, nhiều cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định nội dung công việc bảo trì; xác định dự toán đối với hoạt động bảo trì và xác định nguồn kinh phí để thực hiện bảo trì (nhiều hệ thống thông tin có yêu cầu kinh phí bảo trì tương đối lớn).
Từ phân tích về cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng phần mềm có bản quyền và hoạt động bảo trì, duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin sau đầu tư là cần thiết. 
3. Hình thức ban hành 

Nhiệm vụ trên được Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện tại Nghị quyết số 17/NQ-CP từ tháng 3/2019 và yêu cầu hoàn thành trong tháng 8/2019. Theo đó, thời gian thực hiện khá gấp, đồng thời nhiệm vụ cũng chưa được đăng ký trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định dưới hình thức văn bản là Quyết định ban hành Quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư.

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO QUY CHẾ

1. Trên cơ sở phân tích và hướng quy định như trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phiên bản 1 của dự thảo Quy chế. 

2. Ngày …., Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản …., lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp, hội, hiệp hội đối với dự thảo Quy chế và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế.

3. Ngày …., 

4. Ngày …..,

(Nội dung này sẽ được hoàn thiện theo tiến độ thực tế)

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ
1. Quy định sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính
Dự thảo Quy chế chỉ quy định đối về việc sử dụng bản quyền phần mềm trong phạm vi mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến (máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tự tương đương).
Lý do:

Quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, trong đó ban hành danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến (bao gồm máy vi tính, máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tự tương đương) làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị mua sắm máy tính phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời phù hợp với yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP là “Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính ...”.

2. Quy định cách thức mua sắm bản quyền phần mềm 
Việc mua sắm bản quyền phần mềm được thực hiện theo phương thức sau: 

- Tổ chức mua sắm tập trung trong phạm vi của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đối với phần mềm mà nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng có nhu cầu sử dụng;

- Tổ chức mua sắm trong nội bộ của đơn vị dự toán các cấp để phục vụ công việc thường xuyên, công tác chỉ đạo, điều hành.

Lý do:

Quy định như trên nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong việc tổ chức mua sắm bản quyền phần mềm dựa trên khả năng và nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị; không tạo sức ép đối với ngân sách nhà nước trong trường hợp tổ chức mua chung bản quyền trên toàn quốc; các cơ quan, đơn vị chủ động hơn và không phải chờ đợi mua sắm tập trung trên phạm vi toàn quốc trong khi hoạt động và công việc thường nhật đòi hỏi sử dụng phần mềm. 

3. Quy định về hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư
a) Trong Quy chế này hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư được hiểu là hoạt động bảo trì nhằm duy trì hoạt động ổn định, an toàn cho hệ thống thông tin (sau đây gọi là bảo trì hệ thống thông tin). Hoạt động bảo trì hệ thống thông tin bao gồm hoạt động bảo trì phần cứng; bảo trì, duy trì, cập nhật phần mềm.

b) Về kinh phí bảo trì các hệ thống thông tin
- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin tổ chức thực hiện bảo trì theo quy định về kế hoạch bảo trì, nội dung công việc bảo trì. Dự toán bảo trì hệ thống thông tin được xác định trên cơ sở báo giá thị trường phù hợp với nội dung công việc bảo trì cụ thể trong kế hoạch bảo trì được duyệt; hoặc khối lượng các công việc xác định trong kế hoạch bảo trì được duyệt và đơn giá, định mức theo quy định để thực hiện khối lượng công việc đó.

- Kinh phí cho việc bảo trì các hệ thống thông tin là kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên, không thực hiện chế độ tự chủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập là nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị). Kinh phí bố trí cho việc bảo trì phải đảm bảo:

- Đối với phần mềm thương mại: phù hợp chính sách của nhà cung cấp theo hợp đồng mua sắm (nếu có);
- Đối với phần cứng, phần mềm nội bộ: không thấp hơn 05% giá trị mua sắm, đầu tư của phần cứng, phần mềm nội bộ (bao gồm cả giá trị đầu tư ban đầu; giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin (nếu có) và yếu tố trượt giá của giá trị mua sắm, đầu tư tính đến thời điểm lập dự toán bảo trì).
Lý do:

Qua tìm hiểu thông tin trên thế giới và qua thông tin khảo sát một số doanh nghiệp, mức kinh phí bảo trì phần mềm thương mại dao động khác nhau trong khoảng từ 5-27% tùy theo từng phần mềm và chính sách của mỗi hãng cung cấp (có phần mềm được cập nhật miễn phí, có phần mềm phải mất phí cập nhật hàng năm), và đối với phần cứng, phần mềm nội bộ là khoảng từ 5-32% tùy vào quy mô hệ thống thông tin. Do vậy, dự thảo Quy chế không quy định cố định một mức kinh phí bảo trì cụ thể mà chỉ quy định mức bảo trì tối thiểu là 05% đối với phần cứng, phần mềm nội bộ như nêu trên. Ngoài ra, dự thảo Quy chế cũng quy định hướng dẫn về việc các nội dung công việc bảo trì đối với các hệ thống thông tin, từ đó làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị có thể xây dựng dự toán phù hợp.
Trên đây là nội dung chủ yếu của dự thảo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế về sử dụng bản quyền phần mềm và hoạt động duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Hồ sơ trình kèm theo bao gồm:
(1) Dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế.
(2) Bản tổng hợp thông tin tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị (kèm bản chụp các ý kiến góp ý).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 
- Lưu: VT, THH (5b).
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